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GHI CHÚ
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= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP11/01/2001AnhNguyễn Tuấn5062004941

19/12/2000AnhTrần Đức5062004252

HP27/08/2002BìnhLê Hồng Thanh5062005043

HP18/01/2002BìnhNguyễn Hữu5062002374

28/12/2002BìnhPhạm Thanh5042002105

30/03/2002CườngLâm Vũ5062004676

15/03/2001ĐứcPhạm Việt5052001377

23/04/2002GiangPhạm Trường5052001388

HP03/10/1997HàoLưu Thiện30061700139

HP11/09/2002HàoVăn Bỉnh50620064710

06/10/1998HiếuDương Minh300417030311

05/02/2002HiếuNguyễn Văn50620047112

27/11/2002HuyNguyễn Phước50620046813

16/01/2002HuyNguyễn Quốc50620011814

HP30/08/2002KhangHồ An50520011715

HP29/10/2002KhangTrần Tuấn50620028616

04/05/2001KhoaPhạm Vũ50620025417

14/02/2000KhươngNguyễn Thế50620008518

01/11/2002KimTrần Đồng50620038019

14/06/2002LuânHuỳnh Phúc50420014420

04/06/2002NguyênVòng Chính50620035321

24/06/2002NguyễnNguyễn Trọng50420013122

10/11/2001NhânNguyễn Huỳnh Thiện50620065623

09/11/2002NhậtNguyễn Minh50520024824

16/10/2002QuânNguyễn Cao Anh50620046925

27/01/2002QuangĐoàn Văn50620043826

09/11/2001TâmBùi Linh50420026227

03/02/2000TâmNguyễn Thanh50620010628

18/06/2002ThanhDương Huỳnh50620047029

20/05/1995ThọNguyễn Đức50620035130

HP05/01/2000ThuậnTrần Hán50520065331
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18/01/2002TínLê Trung50520011532

15/09/2002TínNguyễn Trung50520011633

HP31/03/2001ToànTrần Đức50620043634

27/09/2002ToảnNguyễn Ngọc50620030935

HP10/04/1999TríLê Hoàng Minh50520062036

25/09/2000TrungNguyễn Ngọc50620005437

01/10/2001TrườngNguyễn Đăng50620031838

HP04/06/2001TrườngNguyễn Thanh50620016439

HP10/08/2002ViệtPhạm Đình Tuấn50620046340

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

40

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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